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DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM NHÀ XUẤT BẢN TRI THỨC  

Ngày 18 tháng 12 năm 2023 

 

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ ISBNE 

1. SÁCH KHÁC 

1 Tôn giáo học từ nhiều cách tiếp cận Peter Connolly 9786043401318 

2 Ánh sáng và bóng tối trên châu Âu (Hồi ức chiến 

tranh của người trong cuộc) 

Stefan Zweig  9786043401554 

3 Big Data, Tuyển Tập Dữ Liệu Lớn  Nhóm Phân tích kinh tế 9786043401561 

4 Camille Và Paul - Niềm Đam Mê Mang Tên Claudel Dominique Bona                  9786043401721 

5 Chuyển đổi số: thị trường tài chính và kinh doanh tài 

chính  

GS.TSKH Khominich 

I.P. PGS.TS Frumina 

S.V 

9786043408836 

6 Chuyên luận nhỏ về những phẩm hạnh lớn André Comte-Sponvilee 9786043402322 

7 Định lý Gödel  Phạm Việt Hưng  9786043401639 

8 Đối Mặt Với Vũ Trụ Trịnh Xuân Thuận  9786043402452 

9 Du Lịch Âu Châu Hội Chợ Marseille Đấu Xảo Quốc 

Tế Paris 

Nguyễn Công Tiễu   

10 Huyễn Tưởng Thượng Đế Richard Dawkins 9786043401448 

11 Là người Nhật A.N. Mesheriakov 9786043401660 

12 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 40 

năm xây dựng và phát triển 

Liên hiệp các Hội Khoa 

học và Kỹ thuật Việt 

Nam  

9786043405590 

13 Lời Người Mandi Hiện Đại - Người Yêu Tiếng Việt 

Trọn Đời 

Nguyễn Văn Vĩnh 9786043401851 

14 Nhật Bản Trong Châu Á Tanaka Akihiko  9786043401752 

15 Những Khoảnh Khắc Sao Sáng Của Nhân Loại Stefan Zweig  9786043401912 

16 Những Vấn Đề Mới Trong Vật Lý hiện đại  GS. Cao Chi 9786043402148 

17 Niềm cảm hứng  Hamvas Béla 9786043402384 

18 Phan Khôi Tác Phẩm Đăng Báo 1932  Lại Nguyên Ân 9786043402001 

19 Phục Hưng, Một Dẫn Nhập Jerry Brotton  9786043401455 

20 Phương Pháp 6: Đạo Đức Học Edgar Morin 9786043401745 

21 Phương Pháp Luận Dân Dã Alain Coulon  9786043402445 

22 Sang Tây, Mười Tháng Ở Pháp  Phạm Vân Anh (Đào 

Trinh Nhất) 

9786043402216 

23 Sức Bật Cho Thế Hệ Mới Gregory Clark  9786043401967 

24 Triết lý và tư tưởng triết học của Lão Tử trong Đạo 

đức kinh 

Phạm Văn Chung  9786043401486 

25 Từ Cửu Long Đến Sông Seine Khương Quang Đồng 9786043402261 

26 Tuyển tập Du ký  Nhiều tác giả   

27 Việt Nam, Tình Yêu Của Tôi Ernst Frey 9786043402407 

28 Vũ khí hạt nhân và ảnh hưởng của nó  Thomas Schelling 9786043405606 

    

2. TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC CÁNH BUỒM  

1 Chân, thiện, mĩ trong tầm nhìn đương đại   Howard Gardner 9786043401431 

2 Cơ cấu trí khôn   Howard Gardner 9786043401509 

3 Sổ tay dịch thuật tâm lí học Hoàng Hưng 9786043402278 

4 Sự hình thành biểu tượng ở trẻ em  Jean Piaget  9786043401462 

5 Sự Xây Dựng Cái Thực Ở Trẻ Jean Piaget  9786043401394 

6 Trí Khôn Phi Học Đường  Howard Gardner 9786043402247 

https://nxbtrithuc.com.vn/sach-khac-c154
https://nxbtrithuc.com.vn/tam-ly-hoc-giao-duc-canh-buom-c159
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7 Trí khôn sáng tạo   Howard Gardner 9786043402285 

3. TỦ SÁCH ĐẠI HỌC 

1 Bốn học thuyết truyền thông  Nhiều tác giả   

2 Cẩm nang xây dựng dự án nghiên cứu trong khoa học 

xã hội  

Gordon Mace và 

François Pétry 

9786043401530 

3 Chính Sách Các Số Lớn - Lịch Sử Lí Tính Thống Kê Alain Desrosières  9786043401677 

4 Khái niệm văn hóa trong khoa học xã hội Denys Cuche  9786043402483 

4. TỦ SÁCH DẪN NHẬP 

1   Bản đồ tâm hồn con người của Jung Murray Stein 9786043401400 

2 Chủ nghĩa vô thần  Julian Baggini   

3 Pierre Bourdieu một dẫn nhập Pierre Mounier 9786043401608 

5. TỦ SÁCH KINH TẾ 

1 Cách nền kinh tế vận hành Roger E. A. Farmer  9786043401228 

2 Cái giá của sự bất bình đẳng Joseph E. Stiglitz 9786043401363 

3 Kinh tế học Phật giáo  Clair Brown  9786043401837 

4 Lựa Chọn Công Lược Khảo  Eamonn Butler 9786043402377 

5 Ludwig Von Mises - Lược Khảo  Eamonn Butler 9786043402100 

6 Tài chính và xã hội tốt Robert J. Shiller 9786043401820 

7 Trường Phái Kinh Tế Học Áo  Eamonn Butler 9786043402162 

8 Tự Do Kinh Tế - Đòn Bẩy Phát Triển Việt Nam Trần Lê Anh 9786043402155 

9 Tuyển tập bất bình đẳng  Nhóm Phân tích kinh tế 9786043402209 

6. TỦ SÁCH PHAN KHÔI  

1 Phan Khôi - Tác Phẩm Đăng Báo 1937 Lại Nguyên Ân 9786043401776 

2 Phan Khôi - Tác Phẩm Đăng Báo 1938-1942 Lại Nguyên Ân 9786043402117 

3 Phan Khôi Tác Phẩm Đăng Báo 1932  Lại Nguyên Ân 9786043402001 

7. TỦ SÁCH TÂM LÝ HỌC - GIÁO DỤC 

1 Chế Ngự Khủng Hoảng Tuổi Thành Niên Alexandra Robbins  9786043401653 

2 Khai tâm về phân tâm học Jean-Noël Christine 9786043402469 

3 Nền tảng tâm linh của giáo dục Rudolf Steiner 9786043401295 

4 Sâu Xa Hơn Nguyên Tắc Không Đổi  Sigmund Freud  97860434013251929 

5 Sổ tay dịch thuật tâm lí học Hoàng Hưng 9786043402278 

6 Sự Im Lặng Nho Nhỏ, Những Lời Nói Dối Nho Nhỏ DANA CASTRO 9786043402179 

7 Tâm Lí Học Đám Đông  Gustave Le Bon    

8 Tâm lý học lâm sàng Dana Castro  9786043401516 

9 Tâm thức, bản ngã và xã hội  George Herbert Mead                            9786043401844 

10 Thăm dò tiềm thức  Carl Gustav Jung  9786043401264 

11 Thăm khám tâm lý trong thực hành lâm sàng (Công 

cụ đánh giá trí thông minh và nhân cách của trẻ em 

và người lớn) + bài tập đi kèm 

Dana Castro  9786043401790 

12 Trí Khôn Phi Học Đường  Howard Gardner 9786043402247 

8. TỦ SÁCH TINH HOA 

1   Các quy tắc của phương pháp xã hội học Emile Durkheim 9786043401615 

2   Đối thoại Socratic 1 (Euthyphro, Socrates tự biện, 

Crito, Pheado) 

Plato 9786043401493 

3  Cháu ông Rameau Denis Diderot   

4  Lí do thực tiễn - Về lí thuyết hành động Pierre Bourdieu 9786043401356 

5 Ảnh hưởng của sức mạnh trên biển đối với lịch sử, 

1660 - 1783  

Alfred Thayer Mahan 9786043401547 

https://nxbtrithuc.com.vn/tu-sach-dai-hoc-c150
https://nxbtrithuc.com.vn/tu-sach-dan-nhap-c144
https://nxbtrithuc.com.vn/tu-sach-kinh-te-c160
https://nxbtrithuc.com.vn/tu-sach-phan-khoi-c153
https://nxbtrithuc.com.vn/tu-sach-tam-ly-hoc-giao-duc-c158
https://nxbtrithuc.com.vn/tu-sach-tinh-hoa-c143
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6 Ánh sáng trong bóng tối  Semen Lyudvigovich 

Frank 

9786043401554 

7 Bộ Công Cụ Mới Francis Bacon  9786043402056 

8 Cách ta nghĩ John Dewey 9786043401301 

9 Cái toàn thể và cái trật tự ẩn  David Bohm 9786043401936 

10 Căn phòng riêng Virginia Woolf    

11 Chàng ngây thơ  Voltaire   

12 Chính Thể Đại Diện John Stuart Mill  9786043401646 

13 Con Người Trong Thế Giới Tinh Thần  N. A. Berdyaev  9786043401981 

14 Cuộc Cách Mạng Ngược Trong Khoa Học  Friedrich August Hayek  9786043401738 

15 Định Chế Tôtem Hiện Nay Claude Lévi-Strauss 9786043401868 

16 Độc giác  Hamvas Béla 9786043402292 

17 Đường sống   Lev Tolstoi  9786043401516 

18 Hiện Tượng Con Người  Pierre Teilhard de 

Chardin 

9786043401707 

19 Hoàn Cảnh Hậu Hiện Đại  Jean Franςois Lyotard 9786043402063 

20 Luận Về Biếu Tặng Marcel Mauss  9786043401332 

21 Luật Pháp  Frédéric Bastiat  9786043401424 

22 Minh triết thiêng liêng (tập 1) Hamvas Béla 9786043401882 

23 Minh triết thiêng liêng (tập 2) Hamvas Béla 9786043401899 

24 Minh triết thiêng liêng (tập 3) Hamvas Béla 9786043401905 

25 Một Giọt Từ Sự Đọa Đày  Hamvas Béla 9786043401585 

26 Nền dân trị Mỹ Alexis De Tocqueville 9786043401479 

27 Nền Đạo Đức Tin Lành và tinh thần của chủ nghĩa tư 

bản  

 Max Weber 9786043401592 

28 Ngẫu Nhiên Và Tất Yếu Jacques Monod 9786043401875 

29 Nguồn gốc các loài  Charles Darwin 9786043401257 

30 Nhiệt đới buồn Claude Lévi-Strauss 9786043401349 

31 Những lời bộc bạch Jean-Jacques Rousseau 9786043401714 

32 Siêu lý tình yêu - Tập 1: Triết học và thần học  Vladimir Soloviev   

33 Siêu lý tình yêu - Tập 2: Triết học đạo đức  Vladimir Soloviev   

34 Siêu lý tình yêu - Tập 3: Mỹ học và phê bình văn học   Vladimir Soloviev   

35 Sự thống trị của nam giới  Pierre Bourdieu 9786043402032 

36 Suy Tưởng  Marcus Aurelius   9786043401271 

37 Tâm Lí Học Đám Đông  Gustave Le Bon    

38 Thăm dò tiềm thức  Carl Gustav Jung  9786043401264 

39 Thế giới quan của Dostoevsky N. A. Berdyaev  9786043401315 

40 Triết học của tự do Nicolai Alexandrovich 

Berdyaev 

9786043402087 

41 Từ bờ bên kia  Alexander Herzen 9786043402070 

42 Tư Duy Như Một Hệ Thống Joseph David Bohm l 9786043402124 

43 Từ Mỹ Học Đến Các Loại Hình Nghệ Thuật  Denis Diderot 9786043401950 

44 Walden – Một mình sống trong rừng Henry David Thoreau 9786043402360 

45 Ý nghĩa của lịch sử  Nikolay Berdyaev  9786043401813 

9. TỦ SÁCH TRI THỨC MỚI 

1 Giải Nobel Kinh Tế Jean-Édouard Colliard 9786043402025 

2 Một Chỉ Dẫn Cho Người Bị Bối Rối  E. F. Schumacher 9786043401417 

3 Phương Pháp 6: Đạo Đức Học Edgar Morin 9786043401745 

4 Sân Chơi Của Chúa Lịch sử Ba Lan (tập 1)  Norman Davies  9786043402049 

https://nxbtrithuc.com.vn/tu-sach-tri-thuc-moi-c145
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5 Tồn Tại Hay Không Tồn Tại...Nhân Loại?  Nikita Moisee   9786043402414 

10. TỦ SÁCH TRI THỨC PHỔ THÔNG 

1 Nhân học xã hội và nhân hoá  Peter Just và John 

Manghan 

  

2 Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp "Michel Capron  

Françoise Quairel-

Lanoizelée   

  

 

 

 

 

 
 

https://nxbtrithuc.com.vn/tu-sach-tri-thuc-pho-thong-c148

